
Kỳ 1 Kỳ 2

10A1 4 4 3 2 1 1 2 3 1
10A2 4 4 3 2 1 1 2 3 1 3
10A3 4 4 3 2 1 1 2 3 1 3
10A4 4 3 3 2 1 1 2 3 1 3
10A5 4 4 3 2 1 1 2 3 1 3 2
10A6 4 3 3 2 1 1 2 3 1 3 3
10A7 4 3 3 2 1 1 2 3 1 3 3
10A8 4 3 3 2 1 1 2 3 1 3 3
11B1 4 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3
11B2 4 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3
11B3 4 4 3 2 1 2 1 3 1 3 2
11B4 4 4 3 2 1 2 1 3 1 3 2
11B5 4 4 3 2 1 2 1 3 1 2
11B6 4 4 3 2 1 2 1 3 1
11B7 4 4 3 2 1 2 1 3 1
12C1 4 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3
12C2 4 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3
12C3 4 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3
12C4 4 4 3 2 1 2 1 3 1 3 2
12C5 4 4 3 2 1 2 1 3 1 3
12C6 4 4 3 2 1 2 1 3 1
12C7 4 4 3 2 1 2 1 3 1

Số lớp 
học theo 

môn
22 22 22 22 22 22 22 16 13

Tiếng 
Anh GDTC GDQP- 

AN

22

Lịch sử HĐTN-
HN GDĐP Vật 

lý

BẢNG PHÂN BỔ SỐ TIẾT THEO MÔN- LỚP
TRƯỜNG THPT LÊ CHÂN

SỞ GDĐT QUẢNG NINH

Bắt buộc

Lớp

NĂM HỌC 2026 - 2027

Hóa 
họcToán Ngữ 

văn
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12 11 12 12 8 4

ẢNG PHÂN BỔ SỐ TIẾT THEO MÔN- LỚP

Tự chọn

Tin 
học

Địa 
lý
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CN
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Sinh 
học


